
    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHƯA ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Kèm Công văn số:         /BHXH-QLT ngày      /11/2021 của BHXH tỉnh Bình Thuận)

ST
T Đơn vị Mã Địa chỉ Số lao

động Ghi chú

1 2 3 4 5 6
1 Công ty TNHH cơ khí xây dựng tổng hợp Minh Trí TA1116A Số 253 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

2 Công ty TNHH BC CAR TA1139A 09 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

3 Công ty TNHH dịch vụ và khách sạn Hoàng Hưng TA1143A 432A Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

4 Công ty CP tư vấn xây dựng VINA Mê Kông-Chi nhánh1 TA0297A Số 70 Tuyên Quang - Bình Hưng - Phan Thiết - Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

5 Công ty TNHH Hoàng Long TA0397A Số 249 Thủ Khoa Huân-Phan Thiết-Bình Thuận 38 chưa nhận M02,03

6 Công ty TNHH xăng dầu Lê Dũng TZ0188Z 251 Trần Phú, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

7 Công ty TNHH vận tải Bảo Tín TZ0284Z 223/9 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

8 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khang Lynh TZ0237Z 315/15 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

9 Ban Quản Lý Chợ Phú Thủy HA0116A Số 25 Lê Văn Phấn - Phú Thủy - Phan Thiết 9 chưa nhận M02,03

10 Công ty TNHH Đầu Tư Tiến Hoài TA1087A L5.37-38 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

11 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trọng Khang TA1086A J57-58 Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

12 Công ty TNHH Tổng Hợp Phú Hoàng Thanh TA0984A ĐL Hùng Vương, KP 11, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

13 Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Thương Mại Tín An TA0972A Số 282 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

14 Công Ty TNHH Nhà Hàng Tràng An TA0992A 130 Hoàng Bích Sơn, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

15 Công ty TNHH vật tư tổng hợp Toàn Phát TZ0263Z 206/8 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

16 Trường Mầm Non 1/6 HA0014A Hải Thượng Lãn Ông - Phú Trinh - Phan Thiết 1 chưa nhận M02,03

17 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Đồng Tâm TZ0157Z B5 Lưu Hữu Phước, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

18 Công ty TNHH Thực phẩm Biển Q YN0043Z Lô A Khu chế biến thủy sản nam Cảng cá Phan Thiết 1 chưa nhận M02,03



19 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng VPT GROUP TZ0281Z J7-J8 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

20 Công ty TNHH công nghệ cao Khang Quân TZ0243Z khu phố 8, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

21 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Lotus Garden Resort TZ0220Z 200 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

22 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Hoàng Danh TZ0165Z 206/8 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

23 Công ty cổ phần Phú Long TZ0049Z J 45, Tôn Đức Thắng,  Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 328 chưa nhận M02,03

24 Công ty TNHH xây dựng cơ khí và thương mại Thiên Thành TZ0210Z 204/16 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

25 Công ty TNHH sản xuất nước thủy tinh An Thịnh Phát TZ0295Z 01 Bùi Viện, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

26 Công ty TNHH kinh doanh Châu Ngọc TZ0143Z 24 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

27 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế Sài Gòn - Mũi Né TA0975A Số 98A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

28 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây lắp Đắc Thành TZ0150Z 165 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

29 Cty TNHH Làng nghỉ mát Hàm Tiến YN0001Z 58 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết - Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

30 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch
Vụ SALA TA1009A 09 ĐL Lê Duẩn, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

31 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ RPT TZ0327Z S6 602 đường Lê Duẩn, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

32 Quỹ hỗ trợ Thanh Thiếu niên Mái nhà thành phố Phan Thiết IA0001A Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

33 Mầm Non Hồng Mai NA0027A 204/8 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

34 Mầm Non Thanh Thy NA0048A 54 - Hồ Quang Cảnh - Hàm Tiến - Phan Thiết - Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

35 Mẫu giáo Thanh Hương NA0041A Số 60 Hiền Vương-Thanh Hải-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

36 Trường Mầm non Thanh Nguyên NA0052A 02 Nguyễn Chí Công, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 59 chưa nhận M02,03

37 Công Ty TNHH Sự kiện và Du lịch Sea Group TA1031A 182 Trương Hán Siêu - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

38 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lan Nghĩa TZ0311Z 324 Nguyễn Hội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

39 Công ty TNHH Me Lon YN0047Z khu phố 5 - Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận 8 chưa nhận M02,03

40 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Vĩnh Tuy TZ0230Z 198 Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

41 DNTN nhà nghỉ Kim Trang TZ0211Z T44 KDC TTTM Bắc Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận 1 chưa nhận M02,03

42 Công ty TNHH Biệt thự 5 sao TZ0187Z 383 Thủ Khoa Huân, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

43 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI
THẤT DŨNG NGUYỄN TZ0166Z Số 125 Đặng Văn Lãnh, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03



44 Mầm Non Hoa Trạng Nguyên NA0046A G55 Nguyễn Phúc Nguyên - Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

45 Mầm Non Ong Vàng NA0054A Số 63/10/3A Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

46 Công ty TNHH TOURLEVA TA1014A 41/11 Võ Văn Dũng,Phường Thanh Hải,Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

47 Công ty TNHH Du Lịch và Dịch Vụ Nam Anh TA1034A Số 107/7 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

48 Công Ty TNHH Dịch Vụ Sao Mộc TA1038A Số 45 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

49 Công ty TNHH thuong mại MUI NE TRAVEL HOLIDAY TZ0082Z 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

50 DNTN thương mại và dịch vụ Hồng Mỹ TZ0173Z 94 Trần Phú, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

51 Hội Đông Y TP Phan Thiết DA0012A Đức Nghĩa - Phan Thiết 1 chưa nhận M02,03

52 Công Ty TNHH Du Lịch Nhà Hàng Minh Thảo TA0651A 86 Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

53 Công Ty TNHH TM&DV Máy Văn Phòng Hải Sơn TA0405A 03 Lê Hồng Phong-Phú Trinh - Phan Thiết - Bình thuận 3 chưa nhận M02,03

54 Công ty TNHH TM DV Nhật Thanh Computer TA0529A Số 201/9 Trần Quý Cáp-Tiến Lợi-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

55 Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương mại Đồng Tiến TA0588A Số 127/2 Lê Hồng Phong-Phú Trinh-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

56 Công ty TNHH Toàn Hương Phan Thiết TA0561A Số 05 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

57 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Đinh Nguyên TA0555A 145 Đặng Văn Lãnh -Phan Thiết-Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

58 Khu du lịch Song Lam - CN Công ty TNHH TM - DL Phú Nghệ
Vinh TA0550A KP Long Sơn-Mũi Né-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

59 Công ty TNHH Thu Lan TA0418A Khu Long Sơn - Suối Nước - Mũi Né - Phan thiết - Bình thuận 4 chưa nhận M02,03

60 Công ty TNHH SX Nước Mắm Thuận Hưng TA0609A Lô 01 Cụm Công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài-Khu Phố 01-Phú Hài-Phan Thiết-
Bình Thuận 24 chưa nhận M02,03

61 Công ty CP xây dựng Hưng Đông Dương TA0600A Số I56-57-KDC Đông Xuân An-Xuân An-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

62 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt-Chi Nhánh Bình Thuận TA0574A Từ Văn Tư(thửa đất 866 tờ bản đồ 58)-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình Thuận 168 chưa nhận M02,03

63 Công ty TNHH Du Lịch Xin Chào TA0629A Số 129 Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

64 Công ty CP tư vấn xây dựng và kiểm định Thiết Bị Bình Thuận TA0614A 38 Hải Thượng Lãn Ông - Phú Trinh - Phan Thiết - Bình Thuận 6 chưa nhận M02,03

65 Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng DDA TA0687A 51 Dương Đình Nghệ - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận 6 chưa nhận M02,03

66 Công ty TNHH TM-DV Vĩnh Phúc TZ0259Z 142 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

67 Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thanh Mai TZ0206Z 73 Tuyên Quang, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

68 Công ty TNHH Thùy Linh TZ0190Z 125 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03



69 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng Lộc Phát - Bình
Thuận TZ0178Z G26-G27 Hoàng Bích Sơn, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

70 Công ty TNHH Hưng Thịnh TA1003A KP01, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

71 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hương Hưng TA0527A 248 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

72 Công Ty TNHH Đăng Khoa TA0679A Số 120 Tôn Đức Thắng-KP01-Hưng Long-Phan Thiết-Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

73 Công ty TNHH Quảng Cáo TM & DV Thuận Hiệp TA1001A Số 19 Lê Quý Đôn, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

74 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cảo - Nội Thất
Ngọc Phát TA0946A Số 23 Mậu Thân - Bình Hưng - Phan Thiết 2 chưa nhận M02,03

75 Công ty TNHH Thế Hệ Tương Lai TA0956A Số 120C Nguyễn Đình Chiểu - KP01 - Hàm Tiến - Phan Thiết 1 chưa nhận M02,03

76 Công ty TNHH Nam Việt Bình Thuận TA0970A H27 KDC Đông Xuân An, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

77 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đặng Tiến TA0944A Số 401 Trần Quang Diệu - Xuân An - Phan Thiết 1 chưa nhận M02,03

78 Công ty Cổ phần VINHCORP TA0940A Số 266 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

79 Công Ty TNHH Thiết Kế - Thương Mại - Xây Dựng Số 8 TA0796A Xuân Tài-Phong Nẫm-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

80 Công Ty TNHH Điện Lạnh Blue Sky TA0963A Số 619 Trần Hưng Đạo - Lạc Đạo - Phan Thiết 1 chưa nhận M02,03

81 Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Giao Gia Minh TA0968A Số 206/8 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

82 Công ty TNHH xây dựng Hà Đô TA0199A 73 Trần Hưng Đạo - Phú Thủy - Phan thiết - Bình thuận 1 chưa nhận M02,03

83 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Niên Xung Phong
(V.Y.C) TA0817A Số 146 Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-Bình Thuận 15 chưa nhận M02,03

84 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vũ Long TA0815A Số 09 Cao Hành-Phú Trinh-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

85 Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ
Nam Nguyên TA0821A Số 93, Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

86 Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Hùng BT TA0852A Số 52/6 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

87 Công ty TNHH TM SX DV và Du Lịch Bờ Cát Vàng TA0889A 158 Tôn Đức Thắng, KP7, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 7 chưa nhận M02,03

88 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Giao Long TA0893A Số 351/3 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Tài, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

89 Công ty TNHH Nước đá Thành Lợi TA0899A Lô 1, Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

90 Công ty TNHH TMDV Tin Học PTC TA0911A 65A Lê Hồng Phòng, phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

91 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Minh Phát Bình Thuận TA0919A Số 324 Trần Quang Diệu, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

92 Công ty TNHH Xây Dựng và Quản Lý Dự Án Nam Long TA0922A I65 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

93 Công ty TNHH Nước đá Ngọc Mai TA0924A Lô 8 Cảng Phan Thiết, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận 6 chưa nhận M02,03



94 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Dã Ngoại TZ0214Z K46 Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

95 Công ty TNHH điện máy Vĩnh Huy TZ0273Z 22 Bà Huyện Thanh Quan, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

96 Công ty Cổ phần năng lượng Thiên Niên Kỷ TA0841A 113 Nguyễn Trãi, P.Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

97 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh tổng hợp Bảo
Long TZ0330Z 14 đường Hiền Vương, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

98 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Thái Hòa TA0361A 56 huỳnh thúc kháng-hàm tiến-phan thiết-bình thuận 5 chưa nhận M02,03

99 Công Ty TNHH Yến Vân TA0828A Số 219 Tôn Đức Thắng - Phan Thiết 12 chưa nhận M02,03

100 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T & P TA0877A Số L5.48 Võ Văn Kiệt-Phú Thủy-Phan Thiết 2 chưa nhận M02,03

101 Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ DMI TA0897A Số 127/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

102 Công Ty TNHH Phương Sao TA1030A Số 84 Võ Hữu, KP2, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

103 Công ty TNHH Rượu Tân Tâm Sáng TA1089A Số 403 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

104 Công ty TNHH Địa Ốc Diamond Land TA1090A 110-112 Lê Trọng Tấn, Phường Xuân An, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận,
Việt Nam 2 chưa nhận M02,03

105 Công ty TNHH dịch vụ Anh Đức VN TA1177A Đội 4, Thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

106 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Vạn Thái TA1183A KP Long Sơn, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

107 Công ty TNHH Hải Nguyên Thành TA1188A 414C Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

108 DNTN Dịch vụ âm nhạc LA TA1189A Đường Huỳnh Tấn Phát, KP5, Phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

109 Công ty TNHH An Phát Bình Thuận TZ0063Z Số 169 Trương Văn Ly, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

110 Công ty TNHH tôn sắt Thịnh Phước TZ0088Z Đường Phạm Thị Ngư, thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố PHan Thiết, tỉnh
Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

111 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch MOM'S KICHEN TZ0077Z 277 Nguyễn Đình Chiểu 1 chưa nhận M02,03

112 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng bất động sản Thành Duy TZ0093Z 02 Nguyễn Thái Học, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

113 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đăng Minh Phát TZ0096Z C6 Lê Duẩn, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

114 Công ty TNHH can thiệp sớm Trường An TZ0117Z 45 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

115 Công ty TNHH lữ hành Tâm Hạnh TZ0108Z 133 Tôn Đức Thắng,phường, Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

116 Công ty TNHH thiết kế xây dựng Kiến Bình TZ0149Z 59 Phan Trung, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

117 Công ty TNHH thang máy Việt Nhật TZ0191Z 457D Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

118 Công ty TNHH BĐS NEW SUNLIGHT TZ0171Z 180 Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03



119 Công ty cổ phần thương mại và giáo dục quốc tế SOAN TZ0107Z B78 đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

120 Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Ngọc Sương TA0037A Số 46 Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

121 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Quý TA1101A E2-09.10 KDC Văn Thánh, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

122 Công ty TNHH Cảnh quan Tân Thành TA1108A Thôn Xuân Phú, Xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

123 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Biển Việt TA1112A 583 Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

124 Công ty TNHH xăng dầu Tiền Hải TA1123A Số 212 Trần Quý Cáp, Xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

125 Công ty TNHH Anh Hào Phan Thiết TA1124A Số 397 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

126 DNTN nước khoáng Thảo Uyên TA1126A Số 41 Dã Tượng, KP A, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

127 Công ty TNHH thương mại Văn Hòa TA1128A Số 145 đường 19/4, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

128 Công ty TNHH thương mại sản xuất Cửa Thịnh TA1131A 289-291 đường 19/4, phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

129 Công ty TNHH hải sản Hùng Thảo TA1170A Lô 4 Cảng cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

130 Công ty TNHH MTV Thông Hiệp Phát TA1163A D1/27 Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

131 Công ty TNHH vận tải Hiệp Minh Phát TA1162A 07 Đoàn Thị Điểm, KP5, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

132 DNTN Nhạc Sóng Anh Kiệt TA1147A Tổ 9, KP15, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

133 Công ty TNHH trang trại sinh thái Nắng Mai TZ0315Z 254 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

134 Công ty TNHH môi giới bất động sản và xây dựng Đất Việt TZ0060Z 212 Thủ Khoa Huân, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

135 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhà Đất TZ0183Z Q7 đường số 7, KDC Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận 2 chưa nhận M02,03

136 DNTN Hai Hoa TZ0161Z Đường Xuân Thủy, khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

137 DNTN Liên Danh TZ0215Z Khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

138 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ PNP Bình Thuận TZ0205Z 294 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

139 Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Dương Phát TZ0176Z Km 5, QL 28, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

140 Công ty TNHH vận tải thương mại Thanh Lịch TA1164A 07 Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận 10 chưa nhận M02,03

141 Công ty TNHH thương mại dịch vụ bảo vệ Hòa Bình TA1145A Tổ 10, KP3, Văn Thánh 3A, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

142 Công ty TNHH Hải Minh SOLAR TA1127A Số 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

143 DNTN tiệm vàng Thịnh Trâm TA1153A KP5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03



144 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Minh Đạt TZ0115Z 134/3A Thủ Khoa Huân, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

145 Công ty TNHH thương mại TSP Bình Thuận TZ0308Z Số 100 Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

146 Hộ kinh doanh Hoàng Lê CZ0006Z Hẻm 156 Đặng Văn Lãnh, tổ 1, khu phố 4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

147 Công ty TNHH du lịch Phong Lan YN0071Z Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

148 Công Ty TNHH Phan Thành Đô TA0754A 176 Phạm Thị Ngư-Phong Nẫm-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

149 Công ty TNHH Môi Trường Lộc Phát TA1061A Số 135 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

150 Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Ngọc Hải TA1075A 161 Võ Thị Sáu, Hưng Long, Phan Thiết, Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

151 Công ty TNHH Trịnh Huỳnh TA1074A E8 khu TTTM Bắc Phan Thiết, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

152 Công ty TNHH TM Điện Việt TA1204A 365B Hải Thượng Lãn Ông, Thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình
Thuận 6 chưa nhận M02,03

153 DNTN Cà phê đêm PARIS TA1202A K1 Phạm Hùng, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

154 Công ty TNHH Phúc An Mũi Né TA1197A 401 Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

155 Công ty TNHH thương mại Quốc Hồng TZ0216Z Khu phố 3, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

156 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Thiên Phú TZ0226Z 044, khu Văn Thánh 2, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

157 Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Đình Vũ Khang TZ0197Z 182 Phạm Thị Ngư, thôn Xuân Hoà, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận 1 chưa nhận M02,03

158 Công ty cổ phần Landmark Mũi Né TZ0208Z 126A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

159 Công ty cổ phần đầu tư HQC TZ0168Z Khối CC1, Phòng TM tập trung, số 135 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

160 Công ty TNHH xây dựng - vận tải Phùng Hưng TZ0061Z Lô L5.65 khu tái định cư Đông Xuân An, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết 2 chưa nhận M02,03

161 Công ty TNHH thương mại, dịch vụ du lịch Thế kỷ Mũi né TA0370A Khu phố 4-hàm tiến-phan thiết-bình thuận 10 chưa nhận M02,03

162 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Ngọc Thiên Ân TZ0069Z Đường Trường Chinh, thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

163 Công ty TNHH MTV khảo thí và phát triển Việt Nam TZ0114Z L2.40 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

164 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Tizo TA0793A Số 348 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

165 Công Ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại, Xuất Nhập Khẩu Phú
Thiện TA0747A KP 5-Phú Hài-Phan Thiết-Bình Thuận 32 chưa nhận M02,03

166 Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Nguyên TA0760A BC 25 KDC Hùng Vương 2-Phú Hài-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

167 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thành Đạt Tiến TA0775A Số 13 - 15 Tôn Đức Thắng-Hưng Long-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

168 Công Ty CP Ngọc Quyên TA0776A Số 5 Đường Âu Cơ, Thôn Tiến Bình, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh
Bình Thuận, Việt Nam 4 chưa nhận M02,03



169 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nắng Hòn Rơm TA0756A KP Long Sơn - Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận 5 chưa nhận M02,03

170 Công Ty TNHH Dragon Mũi Né TA0758A Số 94 Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - Phan Thiết - Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

171 Hội người mù Bình Thuận DZ0017Z 32 Hải Thượng lãn Ông Phan Thiết 4 chưa nhận M02,03

172 Công ty TNHH TV-KT-TM Thuận Bình TA0162A 25 Võ Văn Kiệt - Phan thiết - Bình thuận 15 chưa nhận M02,03

173 Hội Đông y Bình Thuận DZ0018Z 40 Nguyễn Tri Phương Phan Thiết Bình Thuận 6 chưa nhận M02,03

174 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trần Thế TA0254A D5, Khu Phố 13, P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

175 Công Ty TNHH Allezboo TA0245A Số 08 Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

176 Công ty TNHH Sóng Biển Xanh TA0266A Kp Long Sơn - Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

177 Công ty TNHH Thành Đạt TA0377A 154 trần hưng đạo-phú thủy-phan thiết-bình thuận 2 chưa nhận M02,03

178 Công ty TNHH thương mại-dịch vụ Tuấn Phượng TA0371A 414B thủ khoa huân-phú thủy-phan thiết-bình thuận 3 chưa nhận M02,03

179 Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Song Long TA0353A Số 67 Tuyên Quang-Bình Hưng-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

180 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Phương Việt TA0322A J10 KDC Đông Xuân An - Xuân An - Phan Thiết 26 chưa nhận M02,03

181 DNTN thương mại Quốc Hưng TZ0254Z 38 Nguyễn Thanh Hùng, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

182 Công ty TNHH công nghệ Điểm nhấn Việt TZ0297Z 119 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

183 Công ty TNHH dịch vụ giải trí Kim Nhàn - Over Ture TZ0138Z 27,28,29 Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 chưa nhận M02,03

184 DNTN hải sản Xuân Hải TZ0203Z Lô A khu chế biến hải sản Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

185 Công ty TNHH MTV Trị Yến TZ0195Z Số 10 Ngư Ông, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh  Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

186 Công ty TNHH vận tải STC TZ0181Z 46 Phan Đình Phùng, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

187 Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tâm
Đá TA0712A R7-8-9 Tôn Đức Thắng-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình Thuận 2 chưa nhận M02,03

188 Công Ty TNHH Thế Giới Cửa TA0724A D19 - Khu Phố 2 - Phường Xuân An - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

189 Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Phan TA0729A 188 Trương Hán Siêu-KP14-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

190 Công Ty TNHH Xây Dựng Đại Long TA0741A A6/43 Văn Thánh 3-Phú Tài-Phan Thiết-Bình Thuận 1 chưa nhận M02,03

191 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Biển á TA0734A 06 Huỳnh Thúc Kháng - Hàm Tiến - Phan Thiết - Bình Thuận 4 chưa nhận M02,03

191 191 1,142
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